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I. Thông tin

1. Tổ trưởng: VÕ THỊ LỆ HOA           
2. Giáo viên được phân công giảng dạy:  - LÊ NGƯU         

Lớp :1 

- VÕ THỊ LỆ HOA           Lớp: 2 
                                                                   - VÕ THỊ BÍCH HẠNH    Lớp: 3
II. Thời gian thực hiện:

      - Từ ngày tuần 30 đến tuần 40
   III. Kế hoạch cụ thể: 
	Tuần/

Thời gian
	Tiết ppct
	Nội dung ôn tập được tổ chuyên môn thống nhất 

(Tên bài học, chủ đề)
	Hình thức tổ chức dạy học
	Yêu cầu cần đạt được

	Tuần 30

(10-16/4/23)
	01
	Cách phát phụ âm ; Cách phát âm của nguyên âm đơn + Practice
	Dạy trên lớp
	Hs nắm đươc quy luật phát âm  các nguyên âm; phụ âm (ở mức NB)

	
	02
	
	
	

	Tuần 31

(17-23/4/23)
	03
	Trọng âm của từ có 2 âm tiết trở lên

+ Practice
	Dạy trên lớp
	Hs nắm được quy luật nhấn âm từ có 2 âm tiết trở lên

	
	04
	
	
	

	Tuần 32

(24-30/4/23)
	05
	Từ loại:

Cách thành lập tính từ, danh từ
	Dạy trên lớp
	Hs nắm được các loại từ, cách thành lập tính từ, danh từ ( ở mđ NB)

	
	06
	
	
	

	Tuần 33

(1-7/5/23)
	07
	Thì của động từ 

Sự phối hợp thì

Mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian
	Dạy trên lớp
	Hs nắm được các thì và sự phối hợp thì, mệnh đề trạng ngữ chỉ thừi gian (mđ NB)

	
	08
	
	
	

	Tuần 34

(8-14/5/23)
	09
	Câu bị động của các thì cơ bản + đt khiếm khuyết  + Practice

Câu hỏi đuôi+ Practice
	Dạy trên lớp
	Hs nắm được cấu trúc câu bị động (mđ NB)

	
	10
	
	
	Hs nắm được Ct câu hỏi đuôi ở mđ NB

	Tuần 35

(15-21/5/23)

	11
	Mệnh đề mđ trạng ngữ chỉ thời gian+ Practice
	Dạy trên lớp
	HS nắm đc mđ trạng ngữ chỉ thời gian ở NB

	
	12
	Câu So sánh + Practice
	
	Hs sinh nắm được các loại so sánh ở mđ NB

	Tuần 36
22-28/5/23
	13
	Mệnh đề quan hệ

Rút gọn mệnh đề quan hệ  + Practice
	Dạy trên lớp
	Hs nắm được mệnh đề qh, cách rút gọn mệnh đề quan hệ ở mđ NB, TH

	
	14
	
	
	

	Tuần 37
29/5-04/6/23

	15
	Giới từ , Mạo từ , Lượng từ + Practice
	Dạy trên lớp
	Hs nắm được một số giới từ thường gặp, cách sd mạo từ, lượng  từ

	
	16
	Verb form: the infinitive & Gerund: + Practice
	
	Hs nắm các trường hợp dùng infinitive & gerund (mđ NB)

	Tuần 38
05-11/6/23
	17
	Chuyển đổi câu: Biến đổi thì, câu tường thuật, động từ khiếm khuyết
	Dạy trên lớp
	Hs nắm ddc cách biến đổi câu dùng thì, câu tường thuật (VD, VDC)

	
	18
	
	
	

	Tuần 39
12-18/6/23

	19
	Kết hợp câu:

 thức giả định, đảo ngữ
	Dạy trên lớp
	Hs nắm cách kết hợp câu dùng câu đk, câu với wish…; một số t/h đảo ngữ (VD, VDC)

	
	20
	
	
	

	Tuần 40
19-25/6/23
	21
	Sample test 
	Dạy trên lớp
	Hs nắm được cấu trúc đề thi và biết cách làm bài thi hiệu quả

	
	22
	Sample test correction
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